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Triển khai công tác kiểm tra, rà soát và xử lý
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc kiểm tra, rà soát văn bản được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm, biện pháp xử lý đối với cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng,  thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Nhằm đánh giá một cách thường xuyên, toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của địa phương, để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của hệ thống văn bản. Góp phần bảo đảm việc soạn thảo, ban hành văn bản có chất lượng cao hơn, nhằm xây dựng một hệ thống văn bản tại địa phương thống nhất, đồng bộ, minh bạch, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, phục vụ trực tiếp yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh.
2. Yêu cầu

Đánh giá đúng tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quá trình ban hành văn bản. Phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp để kịp thời xử lý theo pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành.
Kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật những văn bản ban hành không đúng thẩm quyền; các văn bản mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, với tình hình phát triển của đất nước, của địa phương để từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói riêng và văn bản nói chung; bảo đảm tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp, phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước tại địa phương. Chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại trong công tác văn bản.
II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Công tác kiểm tra
1.1 Công tác tự kiểm tra
a) Đối tượng:
Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã.

b) Phạm vi:
Tự kiểm tra thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2010.
Các văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực khi có sự thay đổi văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương hoặc có sự chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương.
c) Biện pháp
Thường xuyên tổ chức kiểm tra các văn bản sau khi đã được ban hành; Kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực; Kiểm tra khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.
d) Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp tự kiểm tra các văn bản do Uỷ ban nhân dân cấp mình ban hành. 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp tự kiểm tra các văn bản do Uỷ ban nhân dân cấp mình ban hành thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý; có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp kiểm tra các văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực liên quan đến ngành mình quản lý.

Ban tư pháp cấp xã giúp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã tự kiểm tra các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành.
1.2. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản theo thẩm quyền
a) Đối tượng
Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.
Đối với cấp tỉnh, ngoài việc kiểm tra các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố gửi đến, tổ chức kiểm tra trực tiếp tại địa bàn các huyện: Phù Yên, Mộc Châu, Bắc Yên và Thành phố Sơn La.
Đối với các huyện, thành phố ngoài việc kiểm tra các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn gửi đến, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra trực tiếp theo địa bàn các xã, trị trấn tại địa phương.
b) Phạm vi
Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2010. Các văn bản khác theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn (không giới hạn phạm vi, thời gian kiểm tra).
c) Biện pháp
Kiểm tra định kỳ, thường xuyên văn bản do cơ quan ban hành gửi đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. Kiểm tra khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.
Tổ chức Đoàn kiểm tra tại địa bàn các huyện, thành phố (cấp tỉnh); các xã, thị trấn (cấp huyện).
d) Cơ quan thực hiện
Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra cùng cấp bố trí cho Cộng tác viên kiểm tra văn bản tham gia kiểm tra trực tiếp tại địa bàn khi có yêu cầu.
1.3. Kiểm tra đối với các văn bản do cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, các cơ quan thông tin đại chúng và của cá nhân
Sở Tư pháp kiểm tra đối với các văn bản do thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra đối với văn bản do Giám đốc Sở Tư pháp ban hành.
Phòng tư pháp kiểm tra đối với các văn bản do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra đối với văn bản do Trưởng phòng Tư pháp ban hành.
2. Công tác rà soát
a) Đối tượng

Các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành. Tập trung rà soát đối với các văn bản thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường; các văn bản có liên quan đến tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 135; các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Các lĩnh vực, nội dung khác khi có sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương.
b) Biện pháp
Rà soát thường xuyên các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp ban hành. Tổ chức rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực, theo thời điểm ban hành văn bản.
c) Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan cùng cấp có liên quan rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp ban hành.
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, cấp huyện rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp ban hành liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý; có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp rà soát các văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực liên quan đến ngành mình quản lý.

3. Công tác tập hợp và công bố văn bản hết hiệu lực

a) Đối tượng
Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, cấp huyện ban hành đã hết hiệu lực thi hành (đến thời điểm công bố). 

b) Thời gian thực hiện

Định kỳ 6 tháng (đến 30/6/2010), một năm (đến 31/12/2010) tổ chức tập hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp công bố.
c) Cơ quan thực hiện

Giao Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các có quan chuyên môn cùng cấp tập hợp, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp công bố danh mục các văn bản đã hết hiệu lực thi hành.
Định kỳ 6 tháng, một năm Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tập hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp ban hành đã hết hiệu lực thi hành (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình) gửi Sở Tư pháp (cấp tỉnh), Phòng Tư pháp (cấp huyện) tổng hợp, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp công bố.
4. Công tác tập huấn nghiệp vụ
a) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị của tỉnh triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, tiếp tục triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004; Nghị định thay thế Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, văn bản mới của Trung ương... 

Đối tượng tham gia tập huấn là: Thủ trưởng, Chánh Văn phòng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; pháp chế viên; Cộng tác viên kiểm tra văn bản...
b) Giao Sở Tư pháp căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao: Tổ chức hội nghị của ngành tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản cho các đội tượng là: Chánh Văn phòng, chuyên viên trực tiếp làm công tác văn bản tại các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; pháp chế viên; Cộng tác viên kiểm tra văn bản và các đối tượng khác trực tiếp thực hiện công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản.
c) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ yêu cầu thực tiễn tại địa phương chủ động tổ chức tập huấn về công tác văn bản cho cán bộ cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, cán bộ trực tiếp làm công tác văn bản của các xã, phường, thị trấn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ công chức chuyên trách, đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản; từng bước đảm bảo số lượng, có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Chính phủ. Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho các ngành, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện kế hoạch này.
Chủ động tiến hành kiểm tra, rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền tại địa bàn các huyện, thành phố năm 2010; phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra một số xã. 
Định kỳ 06 tháng tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản; các sở, ban, ngành, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác này.
Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản tại địa phương.
2. Các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai kế hoạch này và phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản. Nghiêm túc phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ 6 tháng một lần báo cáo theo Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản của địa phương qua Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.
3. Các ngành được giao soạn thảo văn bản ghi rõ trong mục nơi nhận tên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản (CụcKiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp), cơ quan có thẩm quyền giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản (Sở Tư pháp). Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản đến Sở Tư pháp; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đến Phòng Tư pháp theo đúng thời gian quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ để giúp cho việc kiểm tra văn bản được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2007 do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC 15 tháng 11 năm 2007 do Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân:
Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Sở Tài chính bố trí sử dụng kinh phí đã được cấp cho hoạt động kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản năm 2010 đảm bảo có hiệu quả.
Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo cấp kinh phí đảm bảo cho hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản của địa phương; cấp bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật đối với các huyện, thành phố chưa bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm tra văn bản trong dự toán ngân sách địa phương năm 2010.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2010, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt và nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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